

                                                                                     
 
	UBND ĐẶC KHU CÁT HẢI
TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG

	MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – LỚP 8
Thời gian làm bài: 60 phút 



Phụ lục 1: MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ 
	


TT
	

Chủ đề
	

Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	
Tổng


	
Tỉ lệ %
điểm

	
	
	
	Trắc nghiệm khách quan
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng – Sai
	Trả lời ngắn
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Bài mở đầu (3 tiết)
	- Làm quen với bộ dụng cụ, thiết bị thực hành môn KHTN 8.
	1
0,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	2,5%

	

2
	
Chủ đề 1:
Phản ứng hóa học
(21 tiết)
	- Biến đổi vật lí, biến đổi hóa học.
- Phản ứng hóa học.
- Định luật BTKL. PTHH.
- Mol. Tỉ khối của chất khí.
- Tính theo PTHH.
- Nồng độ dung dịch.
- Tốc độ phản ứng và chất xúc tác.
	2
0,5
	
	
	
	
	
	
	1 
1,0
	
	
	
	1
1,25
	2
	1
	1
	27,5%

	
3
	Chủ đề 2:
Acid – Base – pH – Oxide - Muối
(20 tiết)
	- Acid, Base, thang  pH 
- Oxide, muối.
- Phân bón hóa học.

	5
1,25
	
	
	
	1 
1,0
	
	
	
	
	
	
	1
0,75
	5
	1
	1
	30%

	4
	Chủ đề 3: Khối lượng riêng và áp suất
(11 tiết)
	- Khối lượng riêng.
- T/d của chất lỏng lên vật đặt trong nó.
- Áp suất. Áp suất chất lỏng và chất khí.
	2
0,5
	
	
	2 ý 
0,5
	
	
	
	
	1 
1,0
	
	1 
1,0
	
	2,5
	1
	1
	30%

	5
	Chủ đề 4: Tác dụng làm quay của lực. (4 tiết)
	- Lực có thể làm quay vật. 
	2
0,5
	
	
	2 ý 
0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,5
	
	
	10%

	Tổng số câu
	12
	
	
	1
	1
	
	
	1
	1
	
	1
	2
	13
	3
	3
	19

	Tổng số điểm
	3,0
	2,0
	2,0
	3,0
	4,0
	3,0
	3,0
	10

	Tỉ lệ %
	30
	20
	20
	30
	40
	30
	30
	100%





Phụ lục 2: BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ

	

TT
	
Chủ đề
	
Nội dung/đơn vị kiến thức
	

Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng – Sai”
	Trả lời ngắn
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	1
	Bài mở đầu 
(3 tiết)
	- Làm quen với bộ dụng cụ, thiết bị thực hành môn KHTN 8.
	Biết: - Nhận biết được một số dụng cụ và hoá chất sử dụng trong môn Khoa học tự nhiên 8. 
– Nêu được quy tắc sử dụng hoá chất an toàn (chủ yếu những hoá chất trong môn Khoa học tự nhiên 8).
	C1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

2
	
Chủ đề 1:
Phản ứng hóa học
(21 tiết)
	- Biến đổi vật lí, biến đổi hóa học.
- Phản ứng hóa học.
- Định luật BTKL. PTHH.
- Mol. Tỉ khối của chất khí.
- Tính theo PTHH.
- Nồng độ dung dịch.
- Tốc độ phản ứng và chất xúc tác.
	Biết: – Nêu được dung dịch là hỗn hợp lỏng đồng nhất của các chất đã tan trong nhau.
– Nêu được định nghĩa độ tan của một chất trong nước, nồng độ phần trăm, nồng độ mol.
– Nêu được khái niệm về tốc độ phản ứng (chỉ mức độ nhanh hay chậm của phản ứng hoá học).
-  Nêu được khái niệm về chất xúc tác.
	C2, C3 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu: - Phân biệt được sự biến đổi vật lí, biến đổi hoá học. 
– Chỉ ra được một số dấu hiệu chứng tỏ có phản ứng hoá học xảy ra, xác định được chất tham gia và sản phẩm trong phản ứng.
– Tính được khối lượng mol (M); khối lượng các chất theo ĐL BTKL.
	
	
	
	
	
	
	
	C15
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: – Tính được lượng chất trong phương trình hóa học theo số mol, khối lượng hoặc thể tích ở điều kiện 1 bar và 25 0C.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C18

	
3
	Chủ đề 2:
Acid – Base – pH – Oxide – Muối
(20 tiết)
	- Acid, Base, thang  pH 
- Oxide, muối.
- Phân bón hóa học.

	Biết: – Nêu được khái niệm acid , base, oxide và muối.
- Nhận biết được hợp chất acid, base, oxide và muối dựa vào thành phần  và t/c. 
- Nêu được thang pH, sử dụng pH để đánh giá độ acid - base của dung dịch.
– Nêu được thành phần và tác dụng cơ bản của một số loại phân bón hoá học đối với cây trồng (phân đạm, phân lân, phân kali, phân N–P–K).
	C4, C5, C6, C7, C8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu: - Giải thích được hiện tượng và rút ra nhận xét về tính chất của acid , base, oxide và muối.
- Tiến hành được một số thí nghiệm đo pH (bằng giấy chỉ thị) một số loại thực phẩm (đồ uống, hoa quả,...).
– Chỉ ra được một số muối tan và muối không tan từ bảng tính tan.
	
	
	
	
	C14
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: - Trình bày được ảnh hưởng của việc sử dụng phân bón hoá học (không đúng cách, không đúng liều lượng) đến môi trường của đất, nước và sức khoẻ của con người.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C19

	4
	Chủ đề 3: Khối lượng riêng và áp suất
(11 tiết)
	- Khối lượng riêng.
- T/d của chất lỏng lên vật đặt trong nó.
- Áp suất. Áp suất chất lỏng và chất khí.
	Biết: - Nêu được định nghĩa khối lượng riêng.
- Kể tên được một số đơn vị KLR của một chất: kg/m3; g/m3; g/cm3; …
- Phát biểu được khái niệm về áp suất.
- Kể tên được một số đơn vị đo áp suất: N/m2; Pascan (Pa)
- Lấy được ví dụ về sự tồn tại của áp suất chất lỏng.
- Lấy được ví dụ về sự tồn tại lực đẩy Archimedes.
- Lấy được ví dụ chứng tỏ không khí (khí quyển) có áp suất.
	C9, C10
	
	
	C13/
a, b
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu: - Biết được áp suất chất lỏng tác dụng lên vật theo mọi phương và tăng theo độ sâu để giải thích được tại sao con người chỉ lặn xuống nước ở một độ sâu nhất định.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C17
	

	
	
	
	Vận dụng: - Vận dụng được công thức tính khối lượng riêng, áp suất, lực đẩy Ac si mét để tính toán. Hoặc bài toán cho biết hai đại lượng trong công thức và tính đại lượng còn lại.
	
	
	
	
	
	
	
	
	C16
	
	
	

	5
	Chủ đề 4: Tác dụng làm quay của lực.
(4 tiết)
	- Lực có thể làm quay vật. 
	Biết: - Lấy được ví dụ về chuyển động quay của một vật rắn quanh một trục cố định. 
- Xác định được trục quay của vật. …
	C11, C12
	
	
	C13/
c, d
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	
	12
	
	
	1
	1
	
	
	1
	1
	
	1
	2

	Tổng số điểm
	
	3,0
	
	
	1,0
	1,0
	
	
	1,0
	1,0
	
	1,0
	2,0

	Tỉ lệ %
	
	30%
	
	
	10%
	10%
	
	
	10%
	10%
	
	10%
	20%



BAN XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA
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Đỗ Thị Thu Hà
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	BAN GIÁM HỆU KÝ DUYỆT
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	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2025 – 2026
MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – LỚP 8
Thời gian làm bài: 60 phút




PHẦN I: TRẮC NGHIỆM
I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn: (3,0 điểm) 
Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau:
Câu 1: Dụng cụ thí nghiệm nào dùng để lấy dung dịch hóa chất lỏng?
A. Kẹp gỗ. 		B. Bình tam giác.              C. Ống nghiệm.                 D. Ống hút nhỏ giọt.
Câu 2: Chọn câu đúng
A. Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan.
B. Nước đừơng không phải là dung dịch.
C. Dầu ăn tan được trong nước.
D. Có 2 cách để chất rắn hòa tan trong nước.
[bookmark: _GoBack]Câu 3: Chất xúc tác có tác dụng như thế nào trong phản ứng hoá học?
A. Làm phản ứng không xảy ra.
B. Làm phản ứng xảy ra nhanh hơn mà không bị tiêu hao.
C. Làm tăng lượng chất sản phẩm.
D. Làm phản ứng toả nhiều nhiệt hơn.
Câu 4: Chất nào sau đây là acid?
A. NaOH.          B. CaO.             C. NaCl.               D. HCl.               
Câu 5: Dung dịch base thường có đặc điểm nào sau đây?
A. Có vị chua.
B. Làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ.
C. Làm quỳ tím chuyển sang màu xanh.
D. Không làm đổi màu quỳ tím.
Câu 6: Oxide nào sau đây là oxide base?
A. CaO              B. CO₂               C. SO₂                 D. N₂O₅.
Câu 7: Chất nào sau đây là muối?
A. KOH.                 B. HNO₃.                      C. Na₂SO₄.                        D. CO₂.
Câu 8: Phân đạm cung cấp nguyên tố dinh dưỡng nào cho cây trồng?
A.  Phosphorus            B. Nitơ               C. Potassium       D. Cassium
Câu 9: Đơn vị của khối lượng riêng là
A. N/m3                       B.Nm3                C. g/m3                    D. kg/m3          
Câu 10: Hiện tượng nào sau đây chứng tỏ không khí có áp suất?
A. Quả bóng bay phồng lên khi bơm.                          B. Nước chảy từ chỗ cao xuống thấp.
C. Vật rắn nặng làm lún mặt đất.                                 D. Sắt bị nhiễm từ.
Câu 11: Trục quay của các kéo khi dùng để cắt là?
A. Hai lưỡi kéo.                                                B. Tay cầm của kéo.
C. Mũi kéo.                                                       D. Đinh ốc gắn hai lưỡi kéo với nhau.
Câu 12: Ví dụ nào sau đây là lực làm vật quay?
A. Vặn vòi nước.                                                              B. Kéo vật trượt trên mặt bàn.
C. Đẩy xe chuyển động thẳng.                                         D. Thả rơi vật từ trên cao.
II. Trắc nghiệm Đúng – Sai: (2,0 điểm)
Câu 13 (1,0 điểm). Chỉ ra khẳng định Đúng – Sai trong các khẳng định sau:
a) Móng nhà phải xây rộng bản hơn tường để giảm áp suất tác dụng lên mặt đất. 
b) Nếu lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật lớn hơn trọng lượng của vật thì vật sẽ chìm xuống. 
c) Khi mở cửa, nên tác dụng lực ở vị trí xa bản lề để dễ làm cửa quay nhất. 
d) Trục quay của cánh cửa khi mở là bản lề cửa.     
Câu 14 (1,0 điểm). Chỉ ra khẳng định Đúng – Sai trong các khẳng sau:
a) Nước mưa có pH < 5,6 thì được gọi là mưa acid. 
b) Nước xà phòng không làm quỳ tím chuyển màu. 
c) Oxide base tác dụng với dung dịch base tạo thành muối và nước.
d) Có những muối không tan trong nước như: CaCO3, BaSO4, AgCl,...
III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm).
Câu 15 (1,0 điểm). 
1. Trong một thí nghiệm, người ta cho một vài mảnh Zinc (Zn) vào ống nghiệm chứa dung dịch hydrochloric acid (HCl) loãng. Sau một thời gian, trên bề mặt kẽm xuất hiện bọt khí, nhiệt độ tăng nhẹ, và kim loại kẽm dần dần bị tan ra. Có bao nhiêu dấu hiệu cho thấy phản ứng hóa học đã xảy ra?  
2. Trong phản ứng phân hủy đường thành than và hơi nước, có bao nhiêu sản phẩm? 
3. Khối lượng mol phân tử nước là bao nhiêu gam/mol? 
4. Cho phản ứng: Than cháy tạo ra khí carbonic (CO2) theo phương trình: 
Carbon + oxygen → Carbon dioxide
Khối lượng carbon đã cháy là 4,5kg và khối lượng oxygen phản ứng là 12kg. Khối lượng khí carbonic tạo ra là bao nhiêu kg?  
Câu 16 (1,0 điểm). 
1. Một vật có khối lượng 2 kg, thể tích 0,002 m³. Khối lượng riêng của vật là bao nhiêu kg/m3 ? 
2. Một lực 200 N tác dụng lên mặt bàn có diện tích 0,5 m². Áp suất tác dụng lên mặt bàn là bao nhiêu Pa?  
3. Một vật nhúng trong nước chịu lực đẩy Ác-si-mét 80 N. Trọng lượng phần nước bị vật chiếm chỗ là bao nhiêu N ?  
4. Một vật nặng 200 N được nhúng trong chất lỏng và ở trạng thái lơ lửng trong chất lỏng. Lực đẩy Ác-si-mét của chất lỏng tác dụng lên vật có độ lớn là bao nhiêu N?  
PHẦN II: TỰ LUẬN (3,0 điểm).
Câu 17 (1,0 điểm). Giải thích được tại sao con người chỉ lặn xuống nước ở một độ sâu nhất định?
Câu 18 (1,25 điểm). Khi cho 5,6g kim loại Fe phản ứng với dung dịch axit sunfuric loãng theo sơ đồ phản ứng như sau:  
Fe + H2SO4  ---> FeSO4 + H2.  
Tính khối lượng muối FeSO4 thu được sau phản ứng.
Câu 19 (0,75 điểm). Trình bày ảnh hưởng của việc lạm dụng sử dụng phân bón hóa học đến môi trường cúa đất, nước và sức khỏe của con người.

Hết đề
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 
I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn: (mỗi câu 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ.A
	D
	A
	B
	D
	C
	A
	C
	B
	D
	A
	D
	A


II. Trắc nghiệm đúng(Đ) sai (S): (mỗi ý 0,25 điểm)
	Câu 13
	a
	b
	c
	d
	Câu 14
	a
	b
	c
	d

	
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	
	Đ
	S
	S
	Đ


III. Trắc nghiệm trả lời ngắn: (mỗi câu 1,0 điểm)
	Câu 15
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	Câu 16
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	
	3
	2
	18
	16,5
	
	1000
	400
	80
	200


PHẦN II: TỰ LUẬN 
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	
Câu 17
(1,0đ)
	- Do áp suất chất lỏng phụ thuộc vào độ sâu: Độ sâu càng lớn thì áp suất do chất lỏng gây ra càng lớn.
- Khi con người lặn càng sâu thì áp suất chất lỏng gây ra cho cơ thể người càng lớn. Đến một độ sâu nhất định sẽ vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể người, có thể gây ra các vấn đề sức khỏe và an toàn. Vì vậy người lặn cần phải tuân thủ giới hạn về áp suất.
	
0,5

0,5

	Câu 18
(1,25 đ)
	- Số mol của Fe: 
                                          nFe =  

              PTHH:                         Fe     +   H2SO4 →   FeSO4 + H2
Theo phương trình hóa học:   1 (mol)                        1(mol)
Theo đề bài:                            0,1 (mol)                     x (mol)

   suy ra  nFeSO4 = nFe = 0,1 mol
Khối lượng muối FeSO4 là:
MFeSO4 = nFeSO4 x  MFeSO4 = 0,1x 152 = 15,2 g
	
0.25

0,25


0,25

0,25

0,25

	Câu 19
(0,75 đ)
	* Ảnh hưởng việc lạm dụng phân bón hóa học:
- Lạm dụng phân bón gây ảnh hưởng cho đất.
- Tác hại phân bón với nguồn nước.
- Ảnh hưởng đến sức khỏe của cn người. ...
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